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MA TRẬN
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Chủ đề 3:  TRUYỆN CỔ DÂN GIAN PHÚ YÊN
Chủ đề 4:
PHONG TỤC ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN Ở PHÚ YÊN

	
	Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng 

	6 TN
1/2 TL
	
1TL

	


1/2TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câu TN 1/2 câu     TL
	1 câu TL 
	1/2 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ
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	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Chủ đề 3:  TRUYỆN CỔ DÂN GIAN PHÚ YÊN

Chủ đề 4:
PHONG TỤC ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN Ở PHÚ YÊN

	
	Nhận biết
- Biết được tên truyện, nhân vật và thể loại.
- Nắm được nội dung của câu truyện
- Em hãy kể tên các phong tục có trong ngày tết ở quê em. 

Thông hiểu
- Trình bày được suy nghĩ của bản thân về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
- Nêu ý nghĩa của một trong số các phong tục đó?
- Trình bày các lễ hội thường được tổ chức ngày Tết ở Phú Yên?

 Vận dụng 
-  Nêu được một số truyện cổ dân gian Phú Yên
- Hãy kể từ 4- 5 câu về những việc em đã từng làm với gia đình để chuẩn bị đón Tết?
	6TN
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1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câu TN 1/2 câu     TL
	1 câu TL 
	1/2 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%
























	TR. THCS HOÀ ĐỊNH TÂY
Họ và tên: …………………………
Lớp:…..                     


	
           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. 
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. LỚP 6
    THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 



A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,5đ).
Câu 1. Truyện cổ dân gian Phú Yên bao gồm mấy thể loại:
A. 3.                           B. 4.                              C. 5.                                D. 6. 
Câu 2. Sự khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích:
A. Truyền thuyết có thật, cổ tích không có thật.
B. Truyền thuyết có nhân vật nghèo khổ, cổ tích không có.
C. Truyền thuyết có nhân vật anh hùng, cổ tích không có.
D. Kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử liên quan đến sự hình thành và phát triển, còn cổ tích thì không có.
Câu 3. Truyện cổ dân gian phê phán các thói hư tật xấu hoặc tạo ra tiếng cười mua vui, giải trí là thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.                                                    B. Truyện cười. 
C. Truyện truyền thuyết.                                          D. Truyện ngụ ngôn.
Câu 4. Kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử liên quan đến sự hình thành và phát triển của vùng đất Phú Yên thường xuất hiện trong thể loại nào?
A. Truyện truyền thuyết.                                         B.  Truyện thơ.                                                                                                              
C.  Truyện cổ tích.                                                  D. Truyện cười.                                                       
Câu 5. Truyện cổ dân gian nào nhằm bày tỏ nỗi cảm thương cho số phận con người, trân trọng, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của con người là thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.                                              B. Truyện cười.                                                                                         
C. Truyện cổ tích.                                                  D. Truyền thuyết.                                                      
Câu 6. Trong những câu sau câu nào nêu khái niệm đúng nhất về truyện cổ dân gian Phú Yên?
A. Truyện cổ dân gian là những sáng tác tập thể, truyền miệng, lưu truyền trong nhân dân.
B. Truyện cổ dân gian là những sáng tác tập thể, mang tính sáng tạo của cá nhân cao.
C.Truyện cổ dân gian là những sáng tác tập thể, lưu truyền trong nhân dân, mang dấu ấn cá nhân.
D. Truyện cổ dân gian là những câu chuyện do nhân dân Phú Yên sáng tạo nên, được lưu truyền trên vùng đất Phú Yên từ xưa đến nay.
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)  
Câu 1. Em hãy kể tên các phong tục có trong ngày Tết ở quê em. Nêu ý nghĩa của một trong số các phong tục đó? (3đ)
Câu 2. Trình bày các lễ hội thường được tổ chức ngày Tết ở Phú Yên? Hãy kể từ 4- 5 câu về những việc em đã từng làm với gia đình để chuẩn bị đón Tết? (4đ)
                                                       ……….Hết…….…


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. 
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. LỚP 6
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	C
	D


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)  

	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	Câu 1
(3đ)
	* Tên các phong tục có trong ngày tết ở quê em: 
- Tục dẫy mả.
- Tục đưa ông Táo.
- Tục cúng đầu năm mới.
- Tục chúc Tết.
* Ý nghĩa: Tục dẫy mả của người Phú Yên thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, đề cao quan hệ huyết thống, dòng họ và cũng bày tỏ lòng tưởng nhớ, yêu thương, kính trọng những người thân đã mất trong gia đình.
	
0,5
0,5
0,5
0,5


1



	Câu 2
(4đ)
	- Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng (huyện Tuy An).
- Lễ hội Bài Chòi ở thị xã Đông Hòa. 
- Lễ hội đua thuyền trên Đầm Ô Loan (huyện Tuy An).
- Hội thơ Nguyên Tiêu (Núi Nhạn).
* Tùy vào HS kể.
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